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BỘ CHỦ QUẢN​
Tên đơn vị:​
Mã đơn vị 

Biểu mẫu số 7 

  

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ………​
(Dùng cho cơ quan chủ quản báo cáo Bộ Tài chính)​

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: USD 

TT Nội dung 
Thực 

hiện năm 
trước 

Năm hiện hành 
Dự toán năm 

kế hoạch Ghi chú Dự toán 
giao 

Ước thực 
hiện 

A B 1 2 3 4 5 

I Dự toán thu ngân sách nhà 
nước 

          

1 Số thu ngân sách nhà nước           

  Phí           

  Lệ phí           

  Các khoản thu khác theo quy 
định của pháp luật 

          

2 Số thu nộp ngân sách nhà nước           

3 Chi từ nguồn thu được để lại 
(Chi tiết theo từng lĩnh vực chi) 

          

II Dự toán chi ngân sách nhà 
nước 

          

1 Chi đầu tư phát triển (chi tiết 
theo từng lĩnh vực chi) 

          

2 Chi thường xuyên (chi tiết theo 
từng lĩnh vực chi) 

          

  

​
NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

... , ngày … tháng ... năm ...​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Nguồn: Thông tư 07/2020/TT-BTC 
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